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TÓM TẮT:

Cùng với quá trình thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu 
(EVFTA), các nhà cung cấp ngành Điện tử Việt Nam có cơ hội lớn tham gia sâu hơn vào chuỗi 
cung ứng của các công tỵ đa quốc gia EƯ (ĐQG EU). Bài báo phân tích thực trạng vị thế của các 
nhầ cung cấp ngành Điện tử Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách cho 
các cơ quan quản lý nhà nước để thay đổi vị thế các nhà cung cấp ngành Điện tử Việt Nam trong 
chuỗi cung ứng của các công ty ĐQG EU.

Từ khóa: công ty đa quốc gia Eư, EVFTA, ngành Công nghiệp điện tử, nhà cung cấp Việt 
Nam, chuỗi cung ứng.

1. Đặt vân đề
Những năm gần đây, ngành Điện tử là một 

trong những ngành công nghiệp chế tạo phát 
triển mạnh mẽ, đóng góp lớn cho sự phát triển 
của kinh tế, đặc biệt là xuất khẩu. Xuất khẩu sản 
phẩm điện tử của Việt Nam tăng trưởng mạnh kể 
từ năm 2010, tư 6 tỷ USD lên 70 tỷ USD. Tốc độ 
tăng trưởng xuất khẩu sần phẩm điện tử giai đoạn 
2010 - 2017 là 40%. trong khi tốc độ tăng trưởng 
của ngành Dệt may và Giày dép lần lượt chỉ là 
13% và 16%. (Phạm Minh Đức và cộng sự. 2019). 
(Biểu đồ 1)

Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, sự tham 
gia của các nhà cung cấp ngành Điện tử Việt Nam 
trong chuỗi cung ứng của các công ty đa quốc gia, 
trong đó có các công ty ĐQG EU còn hạn chế. Giá 
trị đóng góp trực tiếp của các nhà cung cấp Việt 
Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành Điện tử 
không nhiều. (Biểu đồ 2)

Hiệp định EVFTA tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp Việt Nam. trong đó có các nhà cung cấp 
ngành Điện tử Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị 
trường có tổng sản phẩm quốc nội GDP lên tới 
15.000 tỷ USD (22% GDP loàn cầu). Theo
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Biểu đồ ỉ: Xuất khẩu các sản phẩm điện tử so với 
sản phẩm các ngành khác
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tạo việc làm cho 160 nghìn lao động 
năm 2010 lên hơn 600 nghìn trong 
năm 2016. (Phạm Minh Đức và 
cộng sự. 2019). Trong đó, khoảng 
70% lực lượng lao động là nữ và hơn 
85% dưới 35 tuổi.

Tuy nhiên, năng suất lao động 
của người lao động ngành Điện tử 
Việt Nam khá thấp so với lao động 
các quốc gia khác trong khu vực, chỉ 
cao hơn không đáng kể so với người 
lao động ngành này của Philippines. 
Theo nghiên cứu của Tổ chức Phát 
triển Công nghiệp Liên hiệp quốc 
(UNIDO), năm 2015 mỗi lao động 
Việt Nam chỉ tạo ra khoảng 20.293 
USD/người lao động, tháp hơn 10 
lần so với người lao động Hàn 
Quốc, 9 lần so với người lao động 
Singapore và 2 lần so với người lao 
động Malaysia. (UNIDO, 2020).

Khảo sát của Viện Khoa học 
Lao động và Xã hội cho thây, gần 
69% lao động đang làm việc trong 
ngành Điện tử chưa có bằng câp. 
chứng chỉ nên chỉ được giao làm 
những việc giản đơn như bán hàng, 
bảo vệ, vận hành máy móc;... số lao 
động có trình độ đại học chỉ chiếm 
11,15%. trên đại học 0,14%. Trình 
độ chuyên môn của người lao động 
thấp, gây khó khăn cho các nhà 
cung cấp ngành Điện tử phát triển 
toàn diện và bền vững. (Minh Ngọc, 
2018). (Biểu đồ 3)

• về tài chính
Thực tế, hầu hết các nhà cung

cấp ngành Điện tử Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (DNNVV), có năng lực tài chính hạn chế. 
Do nhiều lý do, việc tiếp cận hỗ trợ tín dụng cho các 
nhà cung cấp ngành Điện tử cũng như các DNNV V 
ngành công nghiệp Việt Nam khác còn hạn chế, 
đặc biệt trong giai đoạn chịu tác động của đại dịch 
Covid-19. Trong khi đây lại là ngành đòi hỏi yêu 
cầu tập trung nhiều vốn cho các dây chuyền công 
nghệ hiện đại sản xuất ra được các sản phẩm linh 
kiện chất lượng cao. Theo Trung tâm Xúc tiến nhập 
khẩu từ các nước đang phát triển (CBJ) của EU -

Nguyễn Tuấn Việt và Ngô Văn Vũ (2020). đâỵ là 
cơ hội rất lớn cho các nhà cung cấp điện tử Việt 
Nam được tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng toàn 
cầu của các công ty ĐQG EU.

2. Năng lực cốt lõỉ của các nhà cung cấp 
ngành Điện tử Việt Nam

• về nhân lực
Công nghiệp điện tử là ngành có số lao động 

lớn. trẻ và tăng nhanh, số lượng doanh nghiệp trong 
ngành này đã tăng gấp 2 lần. lừ 613 doanh nghiệp 
n^m 2010 lên 1.399 doanh nghiệp vào năm 2016, 
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Biểu đồ 3: Năng suốt người lao động ngành điện tử Việt Nam so với 
một số nước trong khu vực nỡm 2015

Nguồn: UNỈDO, 2020

đơn vị hỗ các nhà cung câzp Việt Nam xuất khẩu 
linh kiện và phụ tùng sang thị trường EU, nhà cung 
cấp muốn tham gia chuỗi cung ứng ngành Chế tạo 
của các công ty ĐQG EU cần có doanh thu tối thiểu 
5 triệu USD/năm. Nhưng thực tế. khoảng 70% các 
nhà cung câp Việt Nam có doanh thu dưới 5 triệu 
USD. (Le Quân, 2020).

• về công nghệ
Hạn chế về công nghệ của các nhà cung câp 

ngành Điện tử Việt Nam là cản trở lớn đôi với quá 
trình tham gia chuồi cung ứng toàn cầu của các 
công ty ĐQG EU. Công nghệ sản xuất linh kiện 
điện tử của các nhà cung câp trong nước có hàm 
lượng công nghệ trung bình và thấp chiếm tỷ trọng 
cao, tụt hậu so với mức trung bình thế giới. Tốc độ 
đổi mới công nghệ còn thấp, phần lổn các nhà cung 
câp chưa coi trọng việc nghiên cứu và triển khai 
ứng dụng. Nhiều nhà cung câp Việt Nam chậm 
phát triển và đổi mới ứng dụng công nghệ tự động 
hóa khiến năng suất lao động tháp, chát lượng sản 
phẩm không cao.

• về sàn phẩm
Theo đánh giá của Cục Công nghiệp. Bộ Công 

Thương, do năng lực các nhà cung câp trong nước 

còn hạn chế, nên chát lượng, mẫu mã sản phẩm 
chưa đáp ứng được yêu cầu cao của thị trường. Một 
sô nhà cung câp điện tử trong nước cố thương hiệu 
trước đây đang phát triển chậm lại, mất dần thương 
hiệu và chiếm thị phần nhỏ. Một số nhà cung cap 
Việt Nam đã có một số sản phẩm tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu ngành Điện tử, nhưng đa số là 
các sản phẩm đơn giản có giá trị, hàm lượng công 
nghệ tháp. Các nhà cung cap trong nưóc còn thiếu 
chủ động trong liên kết với các công ty ĐQG EU để 
xác định yêu cầu về cung ứng linh phụ kiện. (Bộ 
Công Thương, 2021a).

Các nhà cung cấp trong nước thường có quy mô 
nhỏ nên chỉ đáp ứng được đơn hằng nhỏ do thiếu 
vốn và năng lực quản lý, thiếu các công đoạn gia 
công có châ"t lượng nên không thể cung câp cấc 
cụm linh kiện điện tử hoàn chỉnh có giá trị cao hơn. 
Các nhà cung câp trong nước còn gập khó khăn 
trong việc hạ giá bán sản phẩm điện tử do ngoài 
việc sản xuất chưa tinh gọn, chi phí đầu vào cao. 
còn do lãi suất vay vốn và nhiều loại thuế, phí 
không chính thức. (Lê Quân, 2020). Nhiều nhà 
cung câp ngành Điện tử chưa đáp ứng được 3 điều 
kiện cốt lõi của các công ty ĐQG EƯ về sản phẩm
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là đảm bảo chất lượng, giao hàng đúng hẹn và giá 
bánhợp lý.

• về quản trị
Các nhà cung cấp ngành Điện tử Việt Nam phần 

lớn đều là các DNNVV, đa số là doanh nghiệp có 
lượng người lao động ít, chủ yếu là doanh nghiệp 
gia đình, nguồn lực hạn chế, được ưu tiên tập trung 
cho lĩnh vực sản xuất. Chính vì vậy, kiến thức và kỹ 
năng quản trị cơ bản của các nhà cung cấp điện tử 
Việt Nam còn chưa cao. Nhiều kiến thức, kỹ năng 
cốt lõi cần thiết cho các nhà cung cấp như quản trị 
sản xuất, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, 
quản trị chất lượng, sản xuất tinh gọn, marketing, 
pháp lý, ngoại ngữ, thương mại, xuất nhập khẩu,.... 
còn hạn chế. Đây là nguyên nhân đã cản ttỗ các 
nhà cung cấp Việt Nam trong quá trình tham gia 
sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các công 
ty ĐQGEU.

3. Vị thế các nhà cung cấp ngành điện tử Việt 
Nam trong chuôi cung ứng các công ty ĐQG EU

Châu Âu là nền kinh tế đã phát triển từ lâu đời, 

đi đầu ữong các cuộc cách mạng công nghiệp. 
Chính vì vậy, các công ty ĐQG EU đòi hỏi rất khắt 
khe về các tiêu chuẩn cũng như chủng loại sản 
phẩm điện tử.

Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cấc sản phẩm điện 
tử cao, khiến các nhà cung cấp Việt Nam khó tham 
gia chuỗi cung ứng của các công ty ĐQG EU. Đặc 
biệt so với các nước châu Á khác, Việt Nam có 
trình độ phát triển công nghệ hạn chế. Do đó, thời 
gian dài, các công ty ĐQG EU chưa đánh giá Việt 
Nam là nhà cung cấp chiến lược cho các mặt hàng 
có giá trị công nghệ cao như mặt hàng linh kiện 
điện tử.

Tuy nhiên gần đây, với cuộc xung đột thương 
mại Mỹ - Trung và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng 
đến nền kinh tế châu Âu, cùng với Hiệp định 
EVFTA có hiệu lực, các công ty ĐQG EU quan 
tâm hơn đến các nhà cung cấp Việt Nam, dần 
đánh giá các nhà cung cấp Việt Nam có thể là đối 
tác tiềm năng của chuỗi cung ứng điện tử toàn 
cầu. (Biểu đồ 4)

Biểu đồ 4: Giá trị kim ngạch các doanh nghiệp châu Ẩu nhập khẩu 
từ các nhà cung cấp Việt Nam
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Năm 2018 là năm có sự phát triển vượt bậc của 
ngành Linh kiện điện tử Việt Nam, khi giá trị xuất 
khẩu sản phẩm linh kiện điện tử vào châu Âu đạt 
gần 1,9 tỉ USD, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ 
năm 2016. Đến năm 2019, tuy kim ngạch xuất 
khẩu vào EU có giảm nhẹ, nhưng giá trị xuất khẩu 
vào EU đạt gần 1,7 tỉ USD. Kim ngạch nhập khẩu 
các sản phẩm linh điện tử Việt Nam sang châu Âu 
có xu hướng tăng dần đều qua các năm. Điều này 
cho thấy, các công ty ĐQG EU đang dần có thêm 
sự tin tưởng các nhà cung cấp Việt Nam.

Trong 4 tháng sau khi Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị 
trường EU27 tăng do xuất khẩu nhiều mặt hàng 
tăng trưởng khả quan. Trong đó, kim ngạch xuất 
khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
trong 4 tháng sau khi Hiệp định có hiệu lực tăng 
47,4% so với cùng kỳ năm 2019, tăng mạnh hơn 
so với mức tăng 15,3% trong 7 tháng đầu năm 
2020. (Bộ Công Thương, 2021b)

Khác với ngành Dệt may, Da giày, khi EVFTA 
có hiệu lực sẽ được giảm thuế mạnh cho hàng 
Việt Nam vào thị trường châu Âu. Nhưng đôi với 
ngành Điện tử, tại thị trường này thuế đã được 
giảm từ trước đó, nên việc tận dụng ưu đãi thuế 
quan sẽ không cố nhiều đột biến. Tuy nhiên, 
EVFTA có hiệu lực, các nhà cung cấp ngành Điện 
tử Việt Nam có thêm cơ hội mua nguyên phụ liệu 
ngành Điện tử có hàm lượng công nghệ cao, chất 
lượng cao với giá bán rẻ hơn từ EU. Các nhà cung 
câp ngành Điện tử Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận 
công nghệ mới và có thể dần tham gia sâu hơn 
vào chuỗi cung ứng của các công ty ĐQG EU. (Hồ 
Nga, 2020).

3. Khuyến nghị chính sách hỗ trự các nhà 
cung cấp ngành Điện tử Việt Nam thay đổi vị 
thế trong chuỗi cung ứng các công ty ĐQG EU

• ưu tiên hỗ trợ các nhà cung cấp sản phẩm 
điện tử có giá trị gia tăng cao và có vai trò dẫn dắt 
thị trường EU

Cần đẩy mạnh hỗ trợ có ưu tiên một số nhà 
cung cấp ngành Điện tử có lợi thế trong sản xuất 
cung câp các sản phẩm phù hợp với thị trường 
EU. Cần có chính sách hỗ trợ lâu dài các nhà 
cung cap ngành Điện tử hướng tới thị trường EU 
nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới kỹ thuật. 
Đồng thời tập trung hỗ trợ một số nhà cung cấp 

ngành Điện tử có triển vọng trong nước, nhằm 
tạo cơ hội cho các nhà cung cấp này phát ưiển 
bền vững hơn, có thể đóng vai trò dẫn dắt các nhà 
cung câp khác tham gia thị trường EU. cần thực 
hiện các chính sách ưu tiên sự hội nhập của các 
nhà cung cấp linh kiện điện tử trong nước tham 
gia chuỗi cung ứng của các công ty ĐQG châu 
Âu, nhưng theo hướng tăng trưởng bền vững và 
nâng cấp hơn là chuyên môn hóa thụ động ở nấc 
thang công nghệ thấp, cần có chính sách hỗ trợ 
hợp tác chuyển giao công nghệ giữa các công ty 
ĐQG châu Âu với các nhà cung câ'p ngành Điện 
tử trong nước.

• Tạo môi trường phát triển thuận lợi hơn cho 
các nhà cung cấp ngành Điện tử tham gia thị 
trường EU

Cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và 
tạo thuận lợi thương mại cho các nhà cung câp sản 
phẩm điện tử sang thị trường EU. Đẩy mạnh việc 
đơn giản hóa thủ tục hải quan và thuế cho xuất 
khẩu sản phẩm điện tử sang thị trường EU. Đẩy 
mạnh hỗ trợ xuất khẩu và trực tiếp cung cấp các 
dịch vụ hỗ trợ cho các nhà cung câp ngành Linh 
kiện điện tử trong hợp tác với các công ty ĐQG 
châu Âu. Trong công tác xúc tiến thương mại sản 
phẩm điện tử sang thị trường châu Âu, cần thông 
tin chi tiết hơn các tiêu chí của sản phẩm cần đáp 
ứng ở từng thị trường quốc gia thành viên EU để 
các nhà cung câp ngành Điện tử trong nước dễ 
dàng tiếp cận.

• Hỗ trợ nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 
có tay nghề cho các nhà cung cấp ngành Điện tử 
xuất khẩu sản phẩm sang thị trường EU

Chú trọng chất lượng đào tạo, đào tạo có trọng 
tâm, trọng điểm và ưu tiên đào tạo nhân lực cho 
các nhà cung cấp ngành Điện tử xuất khẩu sang 
thị trường EU. Thúc đẩy cơ chế đào tạo theo đặt 
hàng của nhà cung cấp. cần có chính sách 
khuyến khích các nhà cung cấp chủ động và chú 
trọng đầu tư vào đội ngũ công nhân, thợ kỹ thuật 
lành nghề. Ưu đãi mạnh mẽ và giảm thủ tục hành 
chính để kêu gọi có chọn lọc các trường công 
nghệ, kỹ thuật EU thành lập chi nhánh/trường tại 
Việt Nam, đào tạo về sản xuất - kinh doanh 
những sản phẩm điện tử mà các nhà cung cấp 
Việt Nam còn yếu nhưng các công ty ĐQG EU lại 
có nhu cầu lớn.
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• Tháo gỡ những khó khăn về vốn cho các nhà 
cung cấp sản phẩm điện tử xuất khẩu sang thị 
trường EU

Chính sách hỗ trợ vốn của Chính phủ cần được 
triển khai cụ thể, hướng dẫn triển khai và thực hiện 
rõ ràng, minh bạch hóa các điều kiện vay vốn để từ 
đó các nhà cung cấp ngành Điện tử có phương 
hướng vay vốn và hoạch định kế hoạch tài chính. 
Đồng thời, tạo ra những cơ chế ưu đãi trong việc 
vay vốn đầu tư và đổi mới công nghệ để sản xuất ra 
các sản phẩm có chất lượng hàm lượng công nghệ 
cao theo yêu cầu của các công ty ĐQG EU.

• Tận dụng EVFTA tạo điều kiện thuận lợi cho 
các nhà cung cấp ngành Điện tử phát triển đột phá 
trong tham gia chuỗi cung ứng của các công ty 
ĐQGEU

Cần nghiên cứu và truyền thông cụ thể hơn 
những tác động của việc tham gia EVFTA đến các 
nhà cung cấp ngành Điện tử. cần phổ biến các 
khuyến cáo, hướng dẫn cụ thể hơn về ngành Điện 
tử để các nhà cung cấp ngành Điện tử ttong nước 
tận dụng tốt nhất các cam kết thuận lợi của 
EVFTA cũng như hạn chế những tác động bất lợi 
khi tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty 
ĐQGEƯ.

Cần thông tin và hướng dẫn cụ thể hơn cho các 
nhà cung cấp ngành Điện tử Việt Nam về các điều 
kiện khắt khe để được tham gia chuỗi cung ứng 
của các công ty ĐQG EU như: Đảm bảo không sử 
dụng lao động ttẻ em, trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý căn 

bản như ISO 9001, ISO 14001, các tiêu chuẩn 
ngành của các sản phẩm điện tử EU,... cũng như 
đáp ứng kỳ vọng và văn hóa mua hàng của các 
công ty ĐQG EU.

Cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản 
lý nhà nước để biến những cam kết thực thi 
EVFTA trở thành cơ hội thực sự thuận lợi cho các 
nhà cung cấp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng 
của các công ty ĐQG EU. cần khai thác hiệu quả 
Hiệp định EVFTA để các nhà cung cấp Việt Nam 
thuận lợi hơn nhập khẩu nguyên phụ liệu, linh 
kiện chất lượng cao với giá thấp hơn từ EU để sản 
xuất lắp ráp các sản phẩm điện tử có hàm lượng 
giá trị công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn của các 
công ty ĐQG EU. Hỗ trợ các nhà cung cấp ngành 
Điện tử có thể tiếp cận thuận lợi các công nghệ 
mới cũng như người lao động EU có tay nghề cao, 
nhà quản lý giỏi từ các nước EU để các nhà cung 
cấp ngành Điện tử Việt Nam có thể hiện đại hóa 
dây chuyền công nghệ và tiếp cận các kỹ năng 
quản lý sản xuất - kinh doanh hiện đại.

5. Kết luận
Thị trường sản phẩm điện tử EU rất lớn, thực 

thi EVFTA là cơ hội cho các nhà cung cấp ngành 
Điện tử ttong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi 
cung ứng của các công ty ĐQG EU. Các cơ quan 
quản lý cần khai thác hiệu quả hiệp định EVFTA 
và chủ động hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các nhà 
cung cấp ngành Điện tử Việt Nam để thay đổi vị 
thế cho các nhà cung cấp nước ta trong chuỗi cung 
ứng các công ty ĐQG EU ■
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